Trường Tiểu Học Tây Tựu B	Lớp: 3B	Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Tuần: 1                                                   Thứ            ngày        tháng     năm 2019
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Môn: Đạo đức
Bài: KÍNH YÊU BÁC HỒ

I. MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức: Biết công lao to lớn của Bác Hồ đối với đất nước, dân tộc. Biết được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ.
	2. Kĩ năng: Thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.
3. Hành vi: Biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện năm điều Bác Hồ dạy.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Một số bài thơ, bài hát, câu chuyện, tranh ảnh, băng hình về Bác Hồ. Giấy khổ to, bút viết bảng (phát cho các nhóm). Năm điều Bác Hồ dạy.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
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	Hoạt động 1: Khởi động
- GV cho cả lớp hát bài hát về Bác
- Giới thiệu bài mới: trực tiếp
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
* Mục tiêu: HS biết được: Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại có công lao to lớn đối với đất nước, với dân tộc. Tình cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ.
* Cách tiến hành:
- Chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu các nhóm quan sát các bức ảnh trang 2 vở Bài tập đạo đức 3 tìm hiểu nội dung và đặt tên phù hợp cho từng bức ảnh đó.
- GV thu kết quả thảo luận.

- Nhận xét bổ sung ý kiến của các nhóm.
- Yêu cầu thảo luận cả lớp để tìm hiểu thêm về Bác theo những câu hỏi gợi ý.
- Yêu cầu 3 đến 4 HS trả lời.


- Nhận xét, chốt kết quả đúng.
Hoạt động 2: Phân tích truyện “Các cháu vào đây với Bác” 
* Mục tiêu: HS biết được tình cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ và những việc các em cần làm để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ.
* Cách tiến hành:
- Kể chuyện “Các cháu vào đây với Bác” (Vở bài tập đạo đức 3, NXB Giáo dục).

- Yêu cầu thảo luận cả lớp theo các câu hỏi sau:
1. Qua câu chuyện, em thấy tình cảm của các cháu thiếu nhi đối với Bác Hồ như thế nào?
2. Em thấy tình cảm của Bác Hồ với các thiếu nhi như thế nào?
Hoạt động 3: Thảo luận cặp đôi 
* Mục tiêu: Giúp HS hiểu và ghi nhớ nội dung năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
* Cách tiến hành:
- Yêu cầu: Thảo luận cặp đôi, ghi ra giấy các việc cần làm của thiếu nhi để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ.

- Yêu cầu HS tìm hiểu Năm điều Bác Hồ dạy.
- Nhận xét, tuyên dương những HS đã thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy.
- Nhắc nhở cả lớp noi gương những HS ngoan như thế.
* GV liên hệ giáo dục HS: Bác Hồ là vị lãnh tụ kính yêu. Để thể hiện lòng kính yêu Bác Hồ, HS cần phải học tập va làm theo lời Bác dạy.
Hoạt động 4: Bày tỏ ý kiến 
* Mục tiêu: Củng cố để HS hiểu rõ hơn việc thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy.
* Cách tiến hành:
- Yêu cầu thảo luận nhóm.
- Yêu cầu các nhóm đưa ra ý kiến của mình: đúng (Đ) hay sai (S). Giải thích lý do.
Năm điều Bác Hồ dạy là để dạy cho thiếu nhi.
· Muốn trở thành cháu ngoan Bác Hồ, thiếu nhi phải làm đúng theo Năm điều Bác Hồ dạy.
· Phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi là đã thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.
· Chỉ cần học thuộc 5 điều Bác Hồ dạy, không cần phải thực hiện bằng hành động.
· Ai cũng kính ÿêu Bac Hồ kể cả bạn bè và thiếu nhi thế giới.
- Nhận xét câu trả lời của các nhóm.
- GV nhận xét, đánh giá.
	
- Cả lớp hát một bài về Bác
- HS lắng nghe






- Tiến hành quan sát từng bức tranh và thảo luận nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác chú ý lắng nghe. Bổ sung sửa chữa cho nhóm bạn.
- 3 đến 4 HS trả lời. HS khác chú ý lắng nghe, bổ sung.
- HS chú ý lắng nghe






- HS cả lớp chú ý lắng nghe. Một HS đọc lại truyện.


- 3 - 4 HS trả lời.
- HS khác chú ý lắng nghe, nhận xét, bổ sung.







- Thảo luận cặp đôi
- 2 đến 3 HS đọc những công việc mà thiếu nhi cần làm.
- 2 - 3 HS đọc Năm điều Bác Hồ dạy.
- 3 đến 4 HS trả lời, lấy ví dụ cụ thể của bản thân.










- Thảo luận nhóm.
- Đại diện các nhóm trình bày ý kiến của mình.




IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
- HS thi hát, đọc thơ về Bác
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO
- Dặn dò HS chăm chỉ thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, chuẩn bị tiết sau







Tuần: 2                                                   Thứ            ngày        tháng     năm 2019
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Môn: Đạo đức
Bài: KĨ NĂNG LAU BÀN GHẾ, CỬA, BẢNG

I. MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh có khả năng:
		1. Kiến thức: HS biết đồ đạc trong lớp học và trong gia đình. 
· Biết cách vệ sinh, lau chùi cửa sổ, cửa chính, bàn ghế.
· Biết rửa tay, thu dọn dụng cụ sau khi lau chùi.
		2. Kĩ năng: - HS có kỹ năng lau chùi cửa chính, cửa sổ, bàn ghế sạch sẽ. 
		3. Hành vi: - HS yêu thích cái đẹp, sống khoa học, tiết kiệm.
II. CHUẨN BỊ
		1. Giáo viên: Tranh, ảnh, video minh họa.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’
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	1.Ổn định tổ chức:
2. Bài mới
Giới thiệu bài:  Các con ạ, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có rất nhiều đồ vật khác nhau như bàn, ghế,  cửa,…  Hôm nay cô cùng các con sẽ đi tìm hiểu cách vệ sinh, lau chùi bàn ghế, cửa như thế nào nhé.
*Hoạt động 1: Nhận biết đồ đạc trong lớp học và gia đình.
- GV cho HS quan sát các tranh về đồ đạc.
- Yêu cầu HS nêu tên các đồ đạc. Đồ đạc đó được sử dụng ở trường hay ở nhà?
*Hoạt động 2: Cách lau bàn, ghế, cửa bảng.
+ Cách lau bàn ghế
-Yêu cầu HS quan sát tranh.
- GV hỏi: Để lau bàn ghế chúng ta cần chuẩn bị những vật dụng gì nào?
- Yêu cẩu HS nhận xét
- GV nhận xét: Để lau bàn ghế, chúng ta chuẩn bị các vật dụng cần thiết như: giẻ lau và xô đựng nước sạch.
- GV: Các bạn đã có những dụng cụ cần thiết trong tay, vậy đầu tiên các bạn làm gì nhỉ? Chúng ta cùng quan sát đoạn phim sau nhé!
- GV yêu cầu thảo luận theo nhóm đôi, hỏi: Bạn nào cho cô biết, bạn  nhỏ đã làm gì đầu tiên và bạn làm như thế nào?
- GV: Bạn nhỏ đã làm gì đầu tiên?
- Yêu cầu nhận xét.
-GV nhận xét
- Bạn nhỏ giặt giẻ lau như thế nào?
- GV: Đúng  rồi, khi giặt giẻ lau, các con cần nhúng  giẻ lau vào nước, giặt cho thật sạch rồi vắt cho khô, gấp lại ngay ngắn.
-Yêu cầu HS quan sát video, trả lời câu hỏi: “Theo em, bận nhỏ nào trong hai đoạn phim sau đã lau bàn ghế dúng cách? Vì sao?
- GV nhận xét: Đúng rồi, bạn nhỏ thứ hai đã lau theo thứ tự. Bạn lau mặt bàn thật sạch, rồi bạn lau ngăn bàn. Cuối cùng bạn mới lau ghế.
 Sau mối lần lau mặt bàn, ngăn bàn, ghế thì chúng ta phải giặt giẻ lau thật sạch để tiếp tục lau đến bộ bàn ghế khác.
- GV nêu chú ý: Đối với chất liệu bằng da, các con chỉ nên lau bằng khăn mềm không thấm nước.
- GV nêu tiêu chuẩn: Bàn ghế sạch sẽ, không còn vết bẩn. Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ, rửa tay sau khi lau xong.
- Làm như vậy, bàn ghế, giẻ lau của chúng ta luôn sạch sẽ.

+  Kỹ năng lau cửa
- GV hỏi: Ở nhà, ở trường của con, cửa được làm bằng những vật liệu gì?
- GV nhận xét: Cửa ở nhà các con được làm bằng rất nhiều các vật liệu khác nhau. Ở lớp, cửa của chúng mình được làm bằng kính và gỗ.
- GV treo tranh minh họa, hỏi: “Trong tranh, bạn đang làm gì?”
- Yêu cầu nhận xét.
- GV nhận xét
- GV treo tranh minh họa, hỏi: 
“Còn trong tranh này bạn dang làm gì?”
- Yêu cầu nhận xét.
- GV nhận xét, chốt: Các con ạ, trong 2 tranh này, các bạn đang lau cửa chính và cửa sổ lớp học đấy.
- GV yêu cầu thảo luận theo nhóm 2, hỏi: Các bạn lau cửa sổ và cửa chính của lớp học bằng gì nào?

-Bạn nào còn bổ sung ko?
- GV nhận xét: Đúng rồi, muốn lau cửa, đầu tiên các bạn phải chuẩn bị đầy đủ những dụng cụ cần thiết như: giẻ lau, xô đựng nước, nước lau kính, ghế để lau những chỗ cao.
- GV: Các con quan sát video và thảo luận theo nhóm 4, trả lời cho cô biết, các bạn đã lau cửa chính và cửa sổ của lớp học như thế nào nhé!
- HV gọi 1 HS.


- Gv nhận xét.
- GV hỏi : Các bạn lau như thế nào?



- GV nhận xét.
- GV: Những chỗ cao, các bạn phải dùng ghế. Một bạn khác sẽ giữ ghế giúp bạn để không bị ngã. Mặt ghế thường nhỏ nên các con không đùa nghịch dễ bị trượt ngã ra ngoài.
. Các bạn sẽ lau từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Đó là cách lau các vật liệu bằng gỗ, sắt, nhôm.
- GV: Các con quan sát, bạn lau kính bằng gì nhé?
- GV nhận xét: Đúng rồi các con ạ, Khi lau kinh, các con sẽ sử dụng một khăn mềm, khô không nhúng nước và dung dịch lau kính.
- GV giới thiệu dung dịch lau kính.
- GV: Các con cùng quan sát, bạn lau phần cửa kính của lớp như thế nào nhé!
- GV gọi 1HS trả lời.



- GV nhận xét: Các con lau xong một cánh thì mới tiến hành lau đến cánh tiếp theo.  Không được trèo lển hẳn cánh để lau, rất nguy hiểm. Các con đã biết cách lau cửa kính rồi. Bây giờ cô trò mình cùng tìm hiểu xem cách lau bảng như thế nào nhé!
- GV nêu tiêu chuẩn: Cửa phải sạch sẽ, không còn vết bẩn. Vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ sau khi lau xong.
+Kỹ năng lau bảng
- Hằng ngày ở lớp, có rất nhiều bạn đã giúp cô lau bảng. 
Để lau bảng được sạch, các con đã dùng dụng cụ gì? 
- GV nhận xét: Để lau bảng, các con cần sử dụng giẻ lau, một khăn mềm khô và xô đựng nước nhé.
- GV phát phiếu bài tập: Sau đây, cô có hai bạn nhỏ, lớp mình cho cô biết xem bạn nào lau bảng rất sạch và bạn nào lau bảng còn bẩn nhé!
- Cô mời 1 bạn cho ý kiến nào?
- Những bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn giơ tay?
- GV nhận xét.
-GV: Chúng ta cùng xem video, thảo luận theo nhóm 2 tìm hiểu xem bạn nhỏ thứ hai đã đã lau bảng sạch đúng cách như thế nào nhé!
-GV: Bạn nhỏ đã tiến hành lau bảng như thế nào?





- Yêu cầu HS nhận xét
-GV nhận xét: Đúng rồi các con ạ, để lau được sạch, các để lau được sạch, các con cần giặt giẻ lau cho thật sạch. Sau đó, các con lau từ trên cao, xuống dưới, từ trái quan phải. Lau lại bằn khăn khô. Không đùa nghịch khi đứng tren ghế. Và lau lại nếu bảng còn chưa thật sạch. Sau ki lau xong, các con giặt thật kỹ giẻ lau rồi gấp ngay ngắn để trên bàn giáo viên.
- Vậy tiêu chuẩn để đánh giá bảng được lau sạch hay không là gì?
- Sau  khi bảng đã sạch, các con cần làm gì nào?
- GV nhận xét
*Hoạt động 3: Thực hành
- GV chia tổ yêu cầu HS lần lượt các tổ thực hành lau bàn ghế, cửa, bảng trong lớp học của mình. GV hướng dẫn các con thực hành cho đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
+ Củng cố: GV nhận xét và tổng kết tiết học.
+ Dặn dò: Các con phải biết giữ gìn, lau chùi bàn ghế cửa bảng của lớp mình cho sạch đẹp.
	- Hát tập thể.

- Lắng nghe.







· HS quan sát

- HS nêu: bàn ghế học ở lớp, bàn ghế ở nhà, cửa chính ở lớp, cửa sổ ở lớp, cửa sổ ở nhà, bảng ở lớp.



- HS quan sát
-1 HS: khăn lau, xô đựng nước.

-1 HS nhận xét
- HS lắng nghe.


- HS quan sát video.



- Thảo luận nhóm 2


-1HS: Bạn nhỏ giặt giẻ lau ạ.
-HS nhận xét.
-Lắng nghe
- 1 HS: Bạn cho khăn vào xô nước rồi vắt khô.
- HS lắng nghe.


-1 HS: Bạn nhỏ thứ hai lau đúng cách. Bạn lau bàn sạch từ rồi mới đến ghế.


-HS lắng nghe.
















- HS: gỗ, kính, sắt, nhôm.

- Lắng nghe.



-1 HS trả lời: Trong tranh bạn đang lau cửa lớp học.
-1 HS nhận xét.
- Lắng nghe
-1 HS trả lời: Trong tranh bạn đang lau cửa sổ lớp học.

-1 HS nhận xét.
- Lắng nghe


-HS thảo luận theo nhóm 2.
1 HS trả lời: Các bạn lau  cửa chính và cửa sổ của lớp học bằng giẻ lau, xô đựng nước, nước lau kính.
- 1HS: ghế
-HS lắng nghe.




- HS quan sát video.



-1HS: Đầu tiên các bạn dùng xô để lấy nước. Sau đó các bạn nhúng ướt giẻ lau và bắt đầu lau.
- HS lắng nghe.
-1HS: Các bạn lau từ trên xuống dưới, từ phải qua trái. Cửa sổ có thêm chấn song nên các bạn lau kỹ từng thanh chấn song.
- HS lắng nghe.







- 1 HS : Bạn lau kính bằng nước lau kính và khăn mềm.
- HS lắng nghe.



- HS quan sát.
- HS quan sát thảo luận nhóm 4

- 1HS:Đầu tiên, bạn lấy nước lau kính, xịt lên trên phần kính, ở những chỗ có vết bẩn. Sau đó, bạn lấy giẻ mềm lau xung quanh phần kính từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Lau kĩ ở nơi có vết bẩn.
- HS lắng nghe.






- HS lắng nghe.





- 1 HS: Xô đựng nước, khăn lau , khăn mềm khô.

- HS lắng nghe

- HS quan sát tranh, đánh dấu Đ /S



-1 HS: +Bạn 1: Lau bảng còn bẩn
           +Bạn 2 lau bảng rất sạch

- HS giơ tay.

- HS lắng nghe

- HS quan sát, thảo luận theo nhóm đôi.


- 1HS: Trước tiên, bạn giặt giẻ lau thật sạch. Sau đó, bạn lau từ trên cao xuống thấp, từ trái qua phải. Cuois cùng bạn lau lại bằng khăn mềm khô. Những chỗ cao, bạn đứng trên ghế có bạn khác giữ ở dưới và không đùa nghịch khi lau bảng.
-HS nhận xét
- Hs lắng nghe








- 1 HS: Bảng không còn vết bẩn. Đồ dùng được vệ sinh, cất gọn gàng.
- Rửa tay thật sạch.

- HS lắng nghe.

- HS thực hành: 
Tổ 1,2: lau bàn ghế.
Tổ 3: lau cửa
Tổ 4: Lau bảng


- HS lắng nghe








Tuần: 3                                                   Thứ            ngày        tháng     năm 2019
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Môn: Đạo đức
Bài: GIỮ LỜI HỨA

I. MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức: Nêu được một vài ví dụ về giữ lời hứa. Nêu được thế nào là giữ lời hứa.
	2. Kĩ năng: Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người. Hiểu được ý nghĩa của việc biết giữ lời hứa.
3. Hành vi: Quý trọng những người biết giữ lời hứa.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Câu chuyện : “Chiếc vòng bạc”, bảng phụ, ...
2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’



10’















10’











10’











	Hoạt động1: khởi động 
* Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ cho tiết học
- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.
Hoạt động2: Thảo luận truyện “Chiếc vòng bạc” 
* Mục tiêu: HS biết thế nào là giữ lời hứa và ý nghĩa của việc giữ lời hứa.
* Cách tiến hành:
- Giới thiệu truyện: Bài trước cô và các  em đã thấy được tình yêu bao la của Bác đối với thiếu nhi và sự kính yêu  của thiếu nhi đối với Bác.
- GV kể chuyện “Chiếc vòng bạc”.
- Yêu cầu 1 hoặc 2 HS kể hoặc đọc lại truyện.
- Chia lớp làm 6 nhóm để thảo luận  các câu hỏi SGV.

- Đại diện mỗi nhóm phát biểu ý kiến.
Hoạt động 3: Nhận xét tình huống 
* Mục tiêu: HS biết được vì sao cần phải giữ lời hứa và cần làm gì nếu không thể giữ lời hứa với người khác
* Cách tiến hành:
- Chia lớp làm 4 nhóm. Phát phiếu giao việc cho mỗi nhóm và thảo luận theo nội dung của phiếu trong SGV.


- Nhận xét, kết luận về câu trả lời của các nhóm.
Hoạt động 4: Tự liên hệ bản thân 
* Mục tiêu: HS biết tự đánh giá việc giữ lời hứa
* Cách tiến hành:
- Yêu cầu HS tự liên hệ theo định  hướng:
+ Em đã hứa với ai, điều gì?
+ Kết quả lời hứa đó thế nào?
+ Thái độ của người đó ra sao?
+ Em nghĩ gì về bài học của mình?
- Yêu cầu HS khác nhận xét về việc  làm của các bạn, đúng hay sai, tại  sao?
- Nhận xét, tuyên dương các em biết   giữ lời hứa, nhắc nhở các em chưa  biết giữ lời hứa
	
· Cả lớp hát một bài

- HS nghe, ghi đầu bài





- HS chú ý lắng nghe.




- 1 - 2 HS đọc (kể) lại truyện.
- Chia lớp làm 6 nhóm, cử nhóm trưởng, thư ký để thảo luận.
- Đại diện các nhóm trả lời





- Lớp chia thành 4 nhóm. Mỗi nhóm cử nhóm trưởng và tiến hành thảo luận tình huống theo phiếu được giao.
- Đại diện các nhóm trả lời.





- 3 đến 4 HS tự liên hệ bản thân và kể  lại câu chuyện, việc làm của mình.


 HS nhận xét việc làm, hành động của bạn.




IV.KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
- Tại sao phải giữ lời hứa?
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO
- Dặn dò HS luôn phải biết giữ lời hứa với người khác và chính bản thân mình, chuẩn bị tiết sau.





Tuần: 4                                                   Thứ            ngày        tháng     năm 2019
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Môn: Đạo đức
Bài: KĨ NĂNG QUÉT LỚP, NHẶT RÁC,…

I. MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức: HS biết: Một số biểu hiện cụ thể của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp, biết lý do vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
2. Kĩ năng: HS biết làm 1 số công việc cụ thể để giữ trường lớp sạch đẹp.
- Giáo dục KNS: Kỹ năng hợp tác.
3. Thái độ: HS có thái độ đồng tình với các việc làm đúng để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: - Bài hát: Em yêu trường em, phiếu HĐ
2. Học sinh: Tiểu phẩm: Bạn Hùng thật đáng khen, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2’



15’
20’
	Hoạt động 1: Khởi động
- Bắt nhịp cho HS hát đầu giờ.
* Giới thiệu bài:
- GV ghi đầu bài lên bảng.
Hoạt động 2: Nhận xét hành vi
* Mục tiêu: Giúp Hs biết ứng xử trong các tình huống cụ thể. GDKNS: Kỹ năng hợp tác.
* Cách tiến hành:
- Phát phiếu cho HS thảo luận và xử lí các tình huống.
Tình huống 1: Nhóm 1: Giờ chơi ba bạn Ngọc, Lan, Huệ rủ nhau ra cổng trường ăn kem. Sau khi ăn kem xong các bạn vứt giấy đựng và que kem ngay giữa sân trường.
Tình huống 2: Nhóm 2: Hôm nay là ngày trực nhật của Mai. Bạn Mai đã đến lớp sớm và quét dọn, lau bàn ghế sạch sẽ.
Tình huống 3: Nhóm 3: Nam vẽ rất đẹp và ham vẽ. Cậu đã từng được giải thưởng của quận trong cuộc thi vẽ của Thiếu Nhi. Hôm nay, vì muốn các bạn biết tài của mình, Nam đã vẽ ngay một bức tranh lên tường lớp học.
Tình huống 4: Nhóm 4: Hà và Hưng được phân công chăm sóc vườn hoa trước lớp. Hai bạn thích lắm, chiều nào hai bạn cũng dành ít phút để tưới và bắt sâu cho hoa.
- Yêu cầu các nhóm lên trình bày
- GV nhận xét, kết luận chung
Hoạt động 3: Thực hành làm sạch đẹp lớp học.
*Mục tiêu: Giúp HS biết việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. GD KNS: Kỹ năng hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp, KN đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
* Cách tiến hành:
- Cho HS thực hành quét lớp
- Giáo viên gọi từng nhóm thực hành quét lớp
- Các nhóm khác quan sát
- Giáo viên hướng dẫn
- HS nêu suy nghĩ của mình sau khi quét lớp xong
=>Kết luận: Việc làm vừa rồi của các em đã:
- Làm cho trường lớp sạch đẹp.
- Thể hiện lòng yêu trường, yêu lớp.
- Giúp các em có sức khoẻ tốt
- Giúp em học tập tốt hơn.
	
- Hát bài Bài ca đi học.

- HS nhắc lại đầu bài.






- HSTL và xử lí tình huống:
+Các bạn làm vậy là không đúng, không nên vứt rác lung tung làm bẩn sân trường, nên bỏ rác vào thùng.

- Bạn Mai làm như thế là đúng. Quét hết rác bẩn sẽ làm cho lớp sạch đẹp, thoáng mát.
- Bạn Nam làm như thế là sai. Bởi vì vẽ như thế sẽ làm bẩn tường, mất đi vẻ đẹp của trường lớp.


- 2 bạn này làm như thế là đúng. Bởi vì chăm sóc cây hoa sẽ làm cho hoa nở đẹp trường lớp.
- Các nhóm lên trình bày
- HS lắng nghe.









- HS thực hành
- HS quét lớp





- HS lắng nghe.




IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
- Để trường lớp của chúng ta luôn sạch đẹp cần phải làm gì?
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO
- Về nhà thực hiện quét dọn nhà giúp đỡ bố mẹ, ông bà.

[bookmark: _GoBack]Tuần: 9                                                  Thứ            ngày        tháng     năm 2019
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Môn: Đạo đức
Bài: KĨ NĂNG PHÒNG CHỐNG BỆNH CẬN THỊ

I. Mục tiêu: Sau tiết học  HS có khả năng:
1. Kiến thức
- Hiểu rõ nguyên nhân của bệnh cận thị và cách khắc phục.
- Biết được nguyên nhân gây bệnh và  cách phòng tránh
2. Kĩ  năng 
- Biết cách phòng tránh bệnh cận thị
3. Thái độ
     - Có ý thức bảo vệ mắt, phòng tránh các bệnh về mắt
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án điện tử có một số tranh ảnh lien quan đến bệnh cận thị
2. Học sinh: Đồ dung học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	
5’




8’








8’







5’

7’








4’






	Hoạt động 1 : Khởi động
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS
- Giới thiệu bài: Ghi đầu bài
H: Cận thị là gì?
GVKL: Giảm thị lực, mắt không nhìn thấy rõ vật ở xa…
Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm
Mục tiêu: HS biết được nguy cơ gây bệnh bệnh cận thị.
H: Nguyên nào gây nên bệnh cận thị?
- Cho HS thảo luận nhóm
- Đại diên các nhóm trình bày
- GV tổng hợp ý kiến chung
- Kết luận: Ngồi học thiếu ánh sang, phòng họckhông đúng qui cách, tư thế ngồi học…
Hoạt động 3 : Triệu chứng của bệnh cận thị
H: Triệu chứng của bệnh cận thị  là gì?
-Kết luận
- Nheo mắt, chói mắt, mỏi mắt do khả năng điều tiết kém, không nhìn rõ các chữ trên bảng, nhức đầu
 H: Khi thấy mắt có  triệu chứng như vậy chúng ta cần
Hoạt động 4: Tác hại của bệnh
- Bệnh cận thị có tác hại gì?
Hoạt động 5: Cách phòng tránh
-H: Để phòng tránh bệnh cận thị chúng ta cần làm gì?
GVNXKL : Để giữ cho đôi mắt khỏe đẹpchúng ta cần ăn uống đầy đú các loại thực phẩm giàu vitamij, ngồi học đúng tư thế, tập thể dục cho mắt…
- Cho cả lớp thực hành ngồi đúng tư thế viết
-Giáo viên quan sát sửa đúng tư thế ngồi cho HS
-Hoạt động 6: Liên hệ thực tế
-H: Ở nhà con có ai bị cận thị không?
? Con thấy những người bị cận thị làm việc như thế nào?
?.Ở lớp có bao nhiêu bạn bị cận thị?
- Gọi một số bạn bị cận thị nên chia sẻ với các bạn những khó khăn khi mình bị cận thị

	- HS hát
- HS nghe – Ghi đầu bài



HS thào luận nhóm 4
Đại diện nhóm TL
Nhóm khác nhận xét bổ sung





HS thảo luận nhóm 2
- Gọi đại nhóm trình bày


- HSTL





- HSTL các nhóm khác nhận xét bổ sung








- HSTL



IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
? Để phòng tránh bệnh cận thị chúng ta cần làm gì?
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO
Chuẩn bị bài sau







Tuần: 5                                                      Thứ        ngày       tháng     năm  2019
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Môn: ĐẠO ĐỨC
Bài: TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MÌNH

I. MỤC TIÊU: Sau tiết học, HS có khả năng:
1. Kiến thức
- HS hiểu được thế nào là tự làm lấy việc của mình
- ích lợi của việc tự làm lấy việc của mình
		- Tuỳ theo độ tuổi, trẻ em có quyền được quyết định và thực hiện công việc của mình.
2. Kĩ năng: HS biết tự làm lấy việc của mình trong học tập, lao động, sinh hoạt ở trường, ở nhà,...
3. Thái độ: HS có thái độ tự giác, chăm chỉ thực hiện công việc của mình.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án điện tử
           2. Học sinh: Đồ dung họctập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	4’

1’








11’




















12’





























8’

	Hoạt động1: Khởi động
* Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ cho HS
* Giới thiệu bài
Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về việc Tự làm lấy việc của mình
* Trực tiếp
- GV giới thiệu, ghi tên bài



Hoạt động 2: Xử lí tình huống
- Mục tiêu : HS biết được một biểu hiện cụ thể của việc tự làm lấy việc của mình
 Bài tập 1: Hãy xử lí tình huống sau đây
Gặp bài toán khó, Đại loay hoay mãi mà vẫn chưa giải được. Thấy vậy, An đưa bài đã giải sẵn cho bạn chép.
Nếu là Đại em sẽ làm gì khi đó? Vì sao?
· Đại cần tự làm bài mà không nên chép bài của bạn vì đó là nhiệm vụ của Đại.
- GV nhận xét, hỏi
Câu hỏi thêm : Nếu là An, khi thấy bạn không làm được bài, em có đưa bài cho bạn chép không? Vì sao?
=>Không nên đưa bài cho bạn, nếu bài khó quá mà bạn không thể làm được, chúng ta sẽ gợi ý để bạn tự làm.
- GV nhận xét, khái quát
Hoạt động 3: Thảo luận nhóm
- Mục tiêu: HS được như thế nào là tự làm lấy việc của mình và tai sao cần tự làm lấy việc của mình.
- GV treo bảng phụ - HS đọc nội dung BT
Bài tập 2: 
Hãy điền những từ tiến bộ, bản thân, cố gắng, làm phiền, dựa dẫm vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp:
a) Tự làm lấy việc của mình là cố gắng làm lấy công việc của bản than mà không dựa dẫm vào người khác.
b) Tự làm lấy việc của mình giúp cho em mau tiến bộ và không làm phiền người khác.
- GV nhận xét, nêu câu hỏi
* Câu hỏi khái quát: 
+ Thế nào là tự làm lấy việc của mình? (... cố gắng làm lấy công việc của bản than mà không dựa dẫm vào người khác)
+ Việc tự làm lấy việc của mình có ích lợi gì? (... giúp cho em mau tiến bộ và không làm phiền người khác.)
+ Dựa dẫm, ỷ lại vào người khác sẽ có tác hại gì? (... trở nên lười biếng, không biết làm việc gì, phải phụ thuộc vào người khác, con người chậm phát triển, học kém, bị mọi người coi thường...)
Hoạt động 4: Xử lí tình huống
- Mục tiêu: HS có kĩ năng xử lí các tình huống liên quan đến việc tự làm lấy việc của mình.
Bài tập 3 
- GV nêu ý kiến
Hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận đểxửlítìnhhuốngsau:
Khi Việt đang cắt hoa cho trò chơi Hái hoa dân chủ tuần tới của lớp thì Dũng đến. Dũng bảo Việt:
    - Tớ khéo tay, cậu để tớ làm thay cho. Còn cậu giỏi toán thì làm bài hộ tớ.
Nếu em là Việt, em có đồng ý với lời đề nghị của Dũng không? Vì sao?
- Hai bạn tự làm lấy việc của mình, không ai làm hộ ai cả.
	- HS hát






- HS ghi vở
- HS lấyvở BT




- 1 HS đọc yêu cầu và các tình huống
- HS nói ý kiến của mình
- HS bổ sung
- HS rútrakếtluận



- HS trảlời
- HS khácbổ sung











- HS thảoluận
- Đại diện 1 nhóm lên bảng điền từ
- HS khác nhận xét






- HS trả lời
- HS khác bổ sung
- HS khái quát lại bài học










- 1 HS đọcyêucầu


- HS thảo luận nhóm 4, nêu cách xử lí, sắm vai thể hiện lại

- 2 nhóm lên trình bày ý kiến
- HS nhận xét, bổ sung, rút ra kết luận




IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
H: Tự làm lấy việc của mình có ích lợi gì?
Ở nhà em đã tự làm được các việc của mình chưa?
V. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TIẾP THEO
Về nhà cố gắng làm lấy việc vừa sức mình

